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BỘ XÂY DỰNG                                                   ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 

      TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY                     ĐỀ THI KTHP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021 

    Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 27/4/2021 

                                                                    Môn: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

          ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                              (Đáp án – Thang điểm gồm 2/2 trang) 

 

Câu Ý  Đáp án Điểm 

 

 

I 

(2đ) 

a/ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là báo cáo tài chính 

tổng hợp, về tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh, phản 

ánh thu nhập qua một thời kỳ kinh doanh. 

 

1,0 

b/  Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho ta biết 

quy mô biến động về kết quả và hiệu quả kinh doanh qua các 

thời kỳ, trình độ kiểm soát chi phí của các cấp quản trị doanh 

nghiệp. 

 

1,0 

Cộng điểm câu 1 2,0 

 

1/ I. Tài sản Năm nay Năm trước 

1. Tiền mặt 3.000 2.000 

3. Thành phẩm tồn kho 230 200 

7. TSCĐ hữu hình 1.800 1.500 

9. Tiền gửi ngân hàng 120 320 

10. Chi phí sản xuất dở dang  10 50 

11. Phải thu khách hàng 590 380 

12. Nguyên liệu tồn kho 50 150 

Tổng tài sản  5.800 4.600 

II. Nguồn vốn Năm nay Năm trước 

2. Phải trả người lao động 70 120 

4. Vay ngắn hạn 100 300
 

5. Phải trả người bán 230 330 

6. Nguồn vốn kinh doanh ? (1) ?(2) 

8. Lãi chưa phân phối 200 250 

Tổng nguồn vốn 600+(1) 1.000+(2) 
 

 

 

 

 

2,0 

Cộng điểm ý 1 2,0 

2/ 

 

Điền các ô còn trống  

 Bảng cân đối kế toán 

5.800 = 600 + (1)  => (1)  = 5.800 – 600 = 5.200 

 

 

0,5 

4.600 = 1.000 + (2)  => (2)  = 4.600 – 1.000 = 3.600 0,5 

 Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh  

(1) = 1.500 – ( 170 +300 +100 + 600 )= 330  

0,5 

(2) = 330 +25 – 10 = 345 0,5 

Cộng điểm ý 2 2,0 

3/  = Tổng TS/ NV.CSH 0,50 
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Câu Ý  Đáp án Điểm 

 Năm nay 

5.800/ (5.200 +200) = 1,074 

 

0,25 

 Năm trước 

4.600/ (3.600 +250) = 1,195 

 

0,25 

Cộng điểm ý 3 1,0 

4/  
 

Chỉ tiêu 
Năm 

nay 

Năm 

trước 

Tỷ trọng (%) 
Chênh lệch năm nay so 

với năm trước 

Năm 

nay 

Năm 

trước 

Gíá 

trị 

Phần 

trăm 

(%) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

1. 

PT.NLĐ 
70 120 1,21 2,61 -50 -41,67 -1,40 

2. VNH 100 300 1,72 6,52 -200 -66,67 -4,80 

3. PT.NB 230 330 3,97 7,17 -100 -30,30 -3,21 

4. NVKD 5.200 3.600 89,66 78,26 1.600 44,44 11,39 

5. Lãi 

CPP 
200 250 3,45 5,43 -50 -20,00 -1,99 

Tổng NV 5800 4600 100 100 1.200 26,09 / 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 

  HÀNG NGANG: 

Tổng nguồn vốn năm nay so với năm trước tăng từ 4.600 lên 

5.800 tương ứng tăng 1.200 (26,09%). Nguyên nhân do: 

+ Phải trả người lao động giảm từ 120 còn 70 tương ứng giảm 

50 (41,67%). 

+ Vay ngắn hạn giảm từ 300 còn 100 tương ứng giảm 200 

(66,67%) 

+ Phải trả người bán giảm từ 330 còn 230 tương ứng giảm 

100 (30,30%). 

+ Nguồn vốn kinh doanh tăng từ 3.600 lên 5.200 tương ứng 

tăng 1.600 (44,44%). 

+ Lãi chưa phân phối giảm từ 250 còn 200 tương ứng giảm 50 

(20%). 

 

 

 

 

 

0,75 

  HÀNG DỌC:  

Tỷ trọng nguồn vốn năm nay so với năm trước có sự thay đổi. 

Nguyên nhân do: 

+ Phải trả người lao động giảm 1,40% 

+ Vay ngắn hạn giảm 4,80% 

+ Phải trả người bán giảm 3,21% 

+ Nguồn vốn kinh doanh tăng 11,39% 

+ Lãi chưa phân phối giảm 1,99% 

 

 

0,75 

Cộng điểm ý 4 3,0 

 


